
Câu 2: So sánh đặc trưng của KTTT định hướng XHCN VN và KTTT TBCN?
Khái niệm nền KTTT định hướng XHCN VN
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH
Khái niệm nền KTTT TBCN
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Câu 3: Tại sao Việt Nam phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng?
Tăng trưởng kinh tế là sự tăng thêm về quy mô, sản lượng hàng hóa và dịch vụ trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).
1. Mô hình tăng trường kinh tế theo chiều rộng
Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng là sự tăng trưởng kinh tế dựa trên việc gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào như vốn, tài nguyên thiên nhiên, lao động làm chủ yếu. Mô hình tăng trưởng theo chiều rộng thường gắn với những nền kinh tế có công nghệ lạc hậu, lực lượng lao động có trình độ thấp là chủ yếu, khai thác tài nguyên thô và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp.
Ưu điểm: giải phóng được nguồn lực của đất nước, thu hút được nguồn lực từ nước ngoài, giải phóng sức lao động, phát triển thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh trong giai đoạn đầu phát triển của các nước đang phát triển.
Hạn chế: Các nguồn lực như vốn, tài nguyên là có hạn, vì thế nếu áp dụng mô hình tăng trưởng kinh tế này kéo dài sẽ dẫn đến giới hạn, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, gia tăng chi phí cho một đơn vị sản phẩm, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát, bội chi ngân sách, bất ổn nền kinh tế vĩ mô.
2. Mô hình tăng trưởng theo chiều sâu
Mô hình tăng trưởng theo chiều sâu là tăng trưởng dựa trên nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào, dựa trên cơ sở khoa học – công nghệ hiện đại, với đa số lao động có trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng đi vào lĩnh vực thiết kế, chế tạo thuộc các ngành mũi nhọn, làm ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Mô hình này không chỉ tăng khối lượng mà còn gia tăng chất lượng sản phẩm.
Ưu điểm: Nhân tố TFP (Total Factor Productivity - Năng suất các nhân tố tổng hợp - có thể hiểu TFP là chỉ tiêu đo lường năng suất của đồng thời cả “lao động” và “vốn” trong một hoạt động cụ thể hay cho cả nền kinh tế. TFP phản ánh sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, qua đó sự gia tăng đầu ra không chỉ phụ thuộc vào tăng thêm về số lượng của đầu vào (phương thức truyền thống) mà còn tuỳ thuộc vào chất lượng các yếu tố đầu vào là lao động và vốn) nhân tố này dường như là vô hạn, nên có khả năng khắc phục được tình trạng khan hiếm nguồn lực; tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí, tăng hiệu quả và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường, ít gây bất ổn nền kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế bền vững, dài hạn
	Hạn chế: mô hình kinh tế này chủ yếu dựa vào tiến bộ khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao nên điều kiện để thực hiện mô hình này gặp nhiều khó khăn đối với các nước đang phát triển.
3. Phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ chiều rộng sang chiều sâu bới những lý do sau:
3.1. Xuất phát từ những hạn chế, yếu kém của mô hình kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng ở Việt Nam giai đoạn 1991 – 2010
3.1.1. Đầu tiên là từ hạn chế của mô hình kinh tế giai đoạn 1991 - 2010
GDP thời kỳ 1991 - 1995 đạt 8.2% năm, trong đó năm 1995 đạt cao nhất 9,5 %; giai đoạn 2006 – 2010 đạt 7.0% năm; giai đoạn 2010 – 2014 đạt 6%/năm trong đó năm 2010 chỉ đạt 4%. Như vậy tăng trường của Việt Nam những năm gần đây giảm.
- Mức tăng trong giai đoạn 1991 – 2000 chủ yếu dựa vào tăng các yếu tố đầu vào truyền thống. Tăng trưởng của nước ta chưa dựa nhiều vào tri thức và khoa học công nghệ
- Mức tăng của nước ta chủ yếu dựa vào nông nghiệp và công nghiệp. Hai ngành này luôn chiếm trên 60% GDP
- Tăng trưởng kinh tế lấy doanh nghiệp nhà nước làm động lực trọng tâm trong khi khu vực này hoạt động còn kém hiệu quả. Tổng tài sản doanh nghiệp này chiếm tới 45%, nhưng chỉ đóng góp 35% GDP của nền kinh tế
- Cơ cấu đầu tư còn bất hợp lý, hiệu quả đầu tư thấp nhất là đầu tư công. Việt Nam luôn là nước có tỉ lệ đầu tư công cao nhất trong khu vực, nhất là khu vực nhà nước (2001 là 59%), trong khi đóng góp của khu vực này lại chưa tương xứng. 
- Thể chế điều hành nền kinh tế còn nhiều bất cập, sự ưu ái thái quá của Nhà nước đối vjggjjjjới doanh nghiệp công đã tạo ra sự phân biệt đối xử đối với các thành phần kinh tế khác, điều này làm mất động lực của nền kinh tế ngoài nhà nước. Cùng với đó là các chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam không ổn định, thiếu thực tế, không nhất quán gây nên tình trạng bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.
3.1.2. Hệ quả của mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng ở Việt Nam
Một là, nền kinh tế kém hiệu quả. Thể hiện ở việc sử dụng các yếu tố đầu vào như vốn, năng suất lao động, chi phí trung gian.
Hai là, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu
Ba là, mất cân đối vĩ mô trầm trọng. Tổng tiết kiệm là 30%, khi tổng đầu tư là 40%. Mất cân đối giữa thu – chi, thâm hụt ngân sách nhà nước
Bốn là, tăng trưởng chưa đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường
3.2 Xuất phát từ xu hướng đổi mới mô hình tăng trưởng sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cấu
	Đổi mới mô hình kinh tế ở nước ta không chỉ là việc làm khắc phục những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế mà còn là sự chủ động thích ứng với những thay đổi của bối cảnh quốc tế và khu vực.
	Hiện nay nền kinh tế thế giới đang có sự khôi phục sau khủng hoảng nhưng vẫn tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân sâu xa là do khủng hoảng về mô hình tăng trưởng kinh tế. Do vậy, các nước đặt ra vấn đề là chuyển đổi mô hình kinh tế, cấu trúc lại nền kinh tế nhằm vượt qua những mất cân đối, phục hồi các động lực tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy các nhân tố tăng trưởng theo chiều sâu.
	Yêu cầu chuyển đổi được đặt ra sau khủng hoảng và suy thoái ngày càng lan rộng ra trên nhiều nước. Tuy nhiên, một số nước đang  phải đối mặt với một số thách thức như nợ xấu, lạm phát…do đó nhu cầu tái trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là hết sức cấp bách.
3.3 Xuất phát từ yêu cầu chủ động, thích ứng trong hội nhập kinh tế quốc tế
	Cùng với quá trình hội nhập các doanh nghiệp Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh từ bên ngoài. Ví dụ năm 2015 hàng loạt các mặt hàng nhập khẩu vào nước ta  được giảm thuế mạnh, sắp đây khi hiệp định TPP có hiệu lực thì số hàng hóa từ 11 nước còn lại sẽ ồ ạt vào thị trường của VN lại càng được giảm thuế. Do đó, hàng hóa của nước ta sẽ chịu sức ép cạnh tranh rất lớn.
	Trong khi đó tư duy và năng lực chủ động, sáng tạo, thích ứng với hội nhập của ta chưa cao, thiếu tầm nhìn và những chiến lược cạnh tranh.
	Do vậy, trong bối cảnh đó không có con đường nào khác đòi hỏi các doanh nghiệp nước ta phải tái cơ cấu, điều chỉnh chiến lược cạnh tranh. Đổi mới mô hình kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.
Câu 4: Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức?
1. Các khái niệm
Khái niệm CNH là quá trình thay thế lao động thủ công bằng lao động có sử dụng máy móc, nhằm biến một nước nông nghiệp lạc hậu thành nước công nghiệp phát triển.
Khái niệm HĐH là quá trình chuyển dịch căn bản từ xã hội truyền thống lên xã hội hiện đại, quá trình làm cho nền kinh tế và đời sống xã hội mang tính chất và trình độ của thời đại ngày nay.
Khái niệm kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó việc tạo ra, truyền bá và sử dụng tri thức là động lực chủ yếu của sự tăng trưởng, của quá trình tạo ra của cải và việc làm trong tất cả các ngành kinh tế.
2. Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức 
	Việt Nam tiến hành công nghiệp hóa ngay từ đại hội III (1960). Tuy nhiên, do nhận thức và tư duy cũ với mô hình khép kín, nóng vội, chủ quan nên nền công nghiệp của nước ta vẫn trong tình trạng nghèo và kém phát triển.
Tại hội nghị lần thứ 7 khóa VII, đảng ta đã chủ trương công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa.
Tới đại hội VIII đảng ta chủ trưởng đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa
Từ đại hội IX đến đại hội XI tư duy về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức được nhận thức ngày càng rõ rệt, cụ thể hơn.
Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa kinh tế và sự phát triển KT tri thức đang làm thay đổi mạnh mẽ nội dung và bước đi của quá trình CNH,HĐH ở các nước đang phát triển. Nó đòi hỏi CNH,HĐH ở những nước đi sau (như Việt Nam) phải đồng thời thực hiện hai quá trình: một là, xây dựng nền công nghiệp theo hướng hiện đại;hai là, phát triển KT tri thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là hai nội dung của một quá trình diễn ra song hành và phải được thực hiện đồng thời. Đảng ta xác định: CNH,HĐH ở nước ta phải dựa vào tri thức, theo con đường đi tắt, rút ngắn. CNH,HĐH phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp và từ một nền kinh tế công nghiệp sang KT tri thức. Từ một trình độ thấp về kinh tế và kỹ thuật, muốn đi nhanh và phát triển theo hướng hiện đại cần kết hợp phát triển tuần tự với phát triển nhảy vọt. Theo đó, nền kinh tế nước ta phải phát triển theo mô hình “lồng ghép”: một mặt, phải phát triển nông nghiệp và các ngành công nghiệp cơ bản; mặt khác, phải phát triển những ngành kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ cao. Vì thế, mạnh dạn đi ngay vào phát triển KT tri thức thì chúng ta mới có khả năng thay đổi phương thức và đẩy nhanh tốc độ CNH,HĐH, thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 mà Đảng ta đã đề ra. Do vậy, gắn liền CNH,HĐH với phát triển KT tri thức là con đường để giải quyết những vấn đề đó. Bởi, KT tri thức vừa có thể đảm bảo cho sự phát triển bền vững do nó không dựa chủ yếu vào việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vừa có thể đảm bảo cho sự phát triển nhanh vì nó tạo ra sự bùng nổ về thông tin và sức sáng tạo của nguồn nhân lực.
Việc đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức được bắt nguồn từ các yêu cầu chủ yếu sau:
1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức là con đường tất yếu của mọi quốc gia trong quá trình phát triển.
Công nghiệp hóa (CNH) là con đường tất yếu mà mọi quốc gia đều phải trải qua trong quá trình phát triển để trở thành một nền kinh tế hiện đại. Xét về lịch sử, CNH được diễn ra đầu tiên ở nước Anh vào 30 năm cuối thế kỷ XVIII. Đến nay, đã có nhiều quốc gia hoàn thành CNH và đang tiến mạnh vào nền kinh tế hiện đại với xu hướng nổi bật là phát triển nền.
CNH, HĐH gắn với phát triển KTTT là con đường của nước đi sau nhằm tranh thủ cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của đất nước để rút ngắn quá trình phát triển, sớm trở thành một xã hội hiện đại.
2. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức là cách thức để đất nước sớm thoát khỏi tình trạng lạc hậu.
Phải nhanh chóng nắm bắt các xu thế phát triển hiện đại không những chỉ để chống tụt hậu ngày càng xa hơn so với trình độ chung của thế giới, mà còn phải thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển khi bản thân họ đã có trình độ phát triển cao hơn. Khi các yếu tố cho phát triển không chỉ đơn thuần là vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên, mà còn có thêm yếu tố tri thức với ý nghĩa là yếu tố quan trọng và trực tiếp đối với quá trình phát triển, thì việc không nhanh chóng nắm bắt và vận dụng được tri thức mới sẽ không thể tránh khỏi sự tụt hậu tuyệt đối so với các nước khác. Tri thức đã trở thành yếu tố của lực lượng sản xuất trực tiếp và có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện đó, nước ta không thể bỏ lỡ cơ hội, mà phải tìm giải pháp bứt phá, tức là phải đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.
Đây cũng là yêu cầu cấp thiết, bắt buộc phải giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ: phát triển để vượt khỏi sự lạc hậu và chuyển sang phát triển kinh tế tri thức.
3. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức là yêu cầu bắt buộc để tạo ra cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là nền công nghiệp lớn hiện đại với cơ cấu kinh tế hợp lý, trình độ xã hội hóa cao, dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến, được hình thành có kế hoạch trên toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nó không chỉ kế thừa những thành quả văn minh mà nhân loại đã đạt được trong chủ nghĩa tư bản, mà còn được phát triển và hoàn thiện trên cơ sở những thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ, tham gia tích cực và có hiệu quả vào phân công lao động và hợp tác quốc tế. 
Tạo lập cơ sở vật chất – kỹ thuật để xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực là đòi hỏi có tính bắt buộc đối với tất cả các nước muốn quá độ lên chủ nghĩa xã hội Điều này càng trở nên cấp thiết đối với một nước có điểm xuất phát thấp như Việt Nam. Con đường cơ bản để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong bối cảnh hiện nay tất yếu phải là đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức. 
4. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức bắt nguồn từ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn, đầy đủ hơn.
Hội nhập kinh tế quốc tế là một nội dung chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế, đó là quá trình các quốc gia gắn kết nền kinh tế của nước mình với nền kinh tế khu vực và thế giới bằng các nỗ lực thực hiện tự do hóa, mở cửa kinh tế trên các cấp độ song phương, đa phương và giảm thiểu sự khác biệt để trở thành một bộ phận hợp thành chỉnh thể nền kinh tế toàn cầu. Nó không chỉ đơn thuần là quá trình hợp tác, mà còn là quá trình cạnh tranh có tính quyết định sống còn giữa các doanh nghiệp và các nền kinh tế quốc gia. 
Nếu trước đây, sự phân công và trao đổi bị giới hạn bởi tính vùng, địa phương và quốc gia, thì ngày nay trong xu hướng toàn cầu hóa, sự phân công và trao đổi được thực hiện thông qua mạng liên kết toàn cầu. Xu hướng này tất yếu làm cho ngày càng nhiều các sản phẩm công nghiệp được sản xuất ra có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thuộc các quốc gia khác nhau, rồi tổ hợp chúng lại với nhau. Sự phân công lao động đã làm cho biên giới quốc gia không còn giới hạn chặt chẽ như trước đây, mà xích lại gần nhau. Tri thức, đặc biệt là công nghệ thông tin, kinh tế mạng là những yếu tố quan trọng kết dính các doanh nghiệp và các quốc gia với nhau. Do vậy, hội nhập kinh tế quốc tế làm cho hệ thống thông tin không còn là của riêng từng quốc gia, mà là chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế làm cho các doanh nghiệp và các quốc gia sẵn sàng hợp tác với nhau để cùng hưởng lợi do hợp tác mang lại.
5. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức còn do tác động nhiều mặt của quá trình này đối với đời sống kinh tế, chính trị và xã hội.
Ngoài những nguyên nhân trên, việc đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta còn do chính tác động tích cực của quá trình này đối với đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Nó không chỉ tạo ra cơ sở vật chất – kỹ thuật và kiểu tổ chức một nền kinh tế mới, thúc đẩy mạnh mẽ phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, bảo đảm không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội mà còn sớm có được cơ sở vật chất – kỹ thuật tiên tiến hiện đại để khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh. Tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Cải thiện điều kiện lao động, giải phóng người lao động, phát triển trí tuệ, đưa tri thức vào các lĩnh vực đời sống xã hội, thúc đẩy xã hội học tập, làm chủ, tiếp thu và sáng tạo tri thức mới, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. Quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức còn là quá trình tạo ra điều kiện để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, trên cơ sở đó mà chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; tạo điều kiện vật chất kỹ thuật để củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, tăng cường vai trò và chức năng của Nhà nước.
Với sự cần thiết và tác động nhiều mặt như trên, để tăng tốc, sớm rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước phát triển, trước đòi hỏi bức thiết của sản xuất và đời sống, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác là phải đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.
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